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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Báo cáo trình bày các kết quả hoạt động khảo sát thực địa về hiện trạng 

ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và định hướng chuyển đổi số (CĐS) tại 

11 trường cao đẳng (CĐ) được Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) lựa chọn 

hỗ trợ. Báo cáo đã chỉ ra thực trạng, phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu, khó 

khăn vướng mắc của các trường liên quan đến quá trình CĐS. Cụ thể, báo cáo 

chia sẻ nhận định về sáu nhóm nội dung của hệ sinh thái CĐS trong GDNN và 

chín khuyến nghị đã được phân tích chi tiết. Các nội dung nhận định tập trung 

vào: 1) Nội dung giáo dục và đào tạo, 2) Phương pháp dạy và học, 3) Giáo viên 

và học viên số, 4) Hạ tầng, nền tảng, và học liệu số, 5) Quản trị và quản lý giáo 

dục, 6) Xây dựng thể chế và hành lang pháp lý. Mặc dù hoạt động khảo sát chỉ 

tiến hành trong phạm vi tại 11 trường CĐ đối tác của GIZ, kết quả nghiên cứu, 

số liệu tổng hợp, nhận định, khuyến nghị của nhóm chuyên gia không chỉ hữu 

ích cho GIZ, Tổng cục GDNN, 11 trường CĐ đối tác mà còn giúp các cơ sở 

GDNN khác trong hệ thống GDNN Việt Nam tham khảo, hiểu được thực trạng, 

từ đó xây dựng các chương trình CĐS phù hợp cho các trường cũng như toàn 

ngành GDNN. 

Để hoàn thành được hoạt động, nhóm chuyên gia của GIZ đã nhận được 

sự hợp tác và hỗ trợ rất nhiệt tình của các lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh 

viên từ các tổ chức khác nhau như Tổng cục GDNN, các sở và UBND tỉnh, và 

11 trường CĐ. Nhân dịp này chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức và 

các nhân liên quan đã tham gia và đóng góp.
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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” 

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam do Bộ Hợp tác Kinh tế và 

Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ và ủy nhiệm cho Tổ chức Hợp tác quốc 

tế Đức (GIZ) thực hiện, với vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tại Việt Nam, 

Tổng cục GDNN thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ&TBXH) là đối 

tác triển khai. Mục tiêu tổng quát của Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt 

Nam là giúp “GDNN ở Việt Nam được điều chỉnh phù hợp hơn với thế giới công 

việc đang thay đổi”.  Các mục tiêu chi tiết gồm:  

− Mục tiêu 1: Các cơ quan nhà nước có liên quan, đội ngũ nhân sự GDNN, 

các cơ sở GDNN và doanh nghiệp được kết nối với nhau trực tiếp và thông qua 

kỹ thuật số.  

− Mục tiêu 2: Chính sách về GDNN được điều chỉnh phù hợp với các yêu 

cầu của thế giới công việc đang thay đổi. 

− Mục tiêu 3: Mô hình trường cao đẳng chất lượng cao được triển khai 

thành công ở các cơ sở GDNN được lựa chọn. 

1.2. Phân tích bối cảnh hoạt động 

1.2.1. Tổng quan về GDNN tại Việt Nam 

Việt Nam hiện có 56 triệu người trong độ tuổi lao động, trong khi năng lực 

đào tạo của hệ thống GDNN hiện mới đáp ứng được 2,2 triệu người/năm. Nhu 

cầu gia tăng về quy mô đào tạo (skilling), đào tạo lại (re-skilling) và đào tạo 

nâng cao (up-skilling) kỹ năng nghề cho lực lượng lao động nghề là rất lớn. Dự 

thảo “Phát triển Chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến 

2045” dự kiến tăng quy mô tuyển sinh lên 12.900.000 người học ở các hệ đào 

tạo. Trong khi đó, hệ thống gần 2000 cơ sở GDNN hiện tại còn gặp nhiều khó 

khăn về cơ sở vật chất, giáo viên. Chính phủ và Bộ LĐ&TBXH có chủ trương 

tinh giảm số lượng bằng cách sát nhập cơ sở GDNN để đảm bảo chất lượng 

và hiệu quả đào tạo nghề. 

Đứng trước yêu cầu của thị trường lao động thay đổi từng ngày, đặc biệt 

là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế tự chủ và cạnh 

tranh trong giáo dục ngày càng gia tăng, hệ thống đào tạo nghề đòi hỏi phải 

nâng cao hơn nữa tính linh hoạt (flexible), tính mở (open), khả năng thích nghi 

(adaptive) và khả năng đáp ứng nhanh (responsive) để tồn tại và phát triển bền 

vững, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp. 

Dịch COVID 19 đã phần nào tác động bắt buộc phải dịch chuyển mọi hoạt 

động quản lý và đào tạo từ môi trường thực lên môi trường số, bao gồm cả 



 8 

phương thức dạy và học. Tuy nhiên, nhiều cở sở GDNN chưa đủ khả năng, 

hoặc chưa kịp chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với thay đổi này, thập chí phải tạm 

dừng các hoạt động dạy và học do không triển khai đào tạo trực tuyến được. 

Tựu chung lại, từ những phân tích trên cho thấy nhu cầu, cơ hội và tiềm 

năng CĐS cho GDNN Việt Nam là rất lớn. CĐS có thể giúp tăng quy mô đào 

tạo dựa trên các giải pháp nền tảng số, kết hợp với hệ thống dữ liệu toàn ngành 

có thể giúp các cơ sở GDNN gia tăng tính mở và linh hoạt, đưa mọi hoạt động 

quản lý, dạy và học lên môi trường số. 

1.2.2. Hoạt động CĐS tại Việt Nam 

CĐS hiện đang là xu hướng tất yếu, mang đến những thay đổi tổng thể và 

toàn diện đối với mọi tổ chức và cá nhân, làm thay đổi phương thức làm việc 

và phương thức sống trên môi trường mới. CĐS tác động làm thay đổi mô hình 

kinh doanh, mô hình đào tạo, sản phẩm và dịch vụ, giúp các tổ chức, doanh 

nghiệp khai thác các cơ hội trên môi trường số.  

CĐS được Chính phủ Việt Nam rất coi trọng. Dự thảo Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2021-2030 đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ... tập trung nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ số”. Đây là một trong những khâu quan 

trọng để nền kinh tế số có thể hình thành và phát triển. Đây cũng là một trong 

nhiều nét mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII lần này. Năm 2020, Chính 

phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt “Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030”. Ngày 

28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg “về đẩy mạnh 

phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động 

và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới”. Đây được xem là 

hai trong số những văn bản quan trọng thể hiện chủ trương quan tâm chỉ đạo 

của Chính phủ về CĐS. 

Trong lĩnh vực GDNN, CĐS cũng rất được chú trọng. Chuyển đổi số được 

xem như giải pháp bao trùm trong dự thảo Chiến lược phát triển GDNN giai 

đoạn 2021-2030 và định hướng đến 2045. Tổng cục GDNN đang khẩn trương 

xây dựng Chương trình CĐS cho GDNN giai đoạn 2021-2030, dự kiến trình 

Chính phủ phê duyệt và ban hành trong năm 2021. 

1.3. Lý do triển khai hoạt động 

Cho đến nay, chưa có một hoạt động nghiên cứu bài bản và chuyên sâu 

nào về chủ đề CĐS trong GDNN tại Việt Nam. Mặt khác, Chương trình Đổi mới 

Đào tạo nghề Việt Nam bắt đầu bước sang giai đoạn dự án mới 2020-2024 từ 

tháng 9/2020 và CĐS là lĩnh vực trọng tâm mới. Do đó, hoạt động tìm hiểu thực 
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tế CĐS tại 11 trường CĐ đối tác cần được triển khai. Dựa trên những phân tích, 

nhận định và đặc biệt là các khuyến nghị rút ra từ hoạt động sẽ giúp: 

- Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt 

động tư vấn chiến lược, nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy 

CĐS trong GDNN. 

- Tổng cục GDNN hoạch định chính sách, xây dựng Chương trình CĐS 

trong GDNN giai đoạn 2021-2030. 

- 11 trường CĐ đối tác trong nỗ lực nâng cao nhận thức và tìm hướng đi 

cho CĐS phù hợp với đơn vị mình. 

1.4. Mục tiêu hoạt động 

Để đạt được mọi mục tiêu của CĐS, chúng tôi đề xuất mục tiêu tổng thể là 

“hiểu sâu hơn về hiện trạng CĐS trong ngành GDNN của Việt Nam”. Các mục 

tiêu cụ thể được trình bày rõ hơn như dưới đây: 

− Xác định các tác động, thách thức và các yếu tố thành công quan trọng 

liên quan đến hệ sinh thái được đề xuất cho giáo dục và đào tạo với sáu (06) 

hợp phần liên quan lẫn nhau của CĐS tại các đối tác GDNN, 

− Cung cấp bằng chứng dựa trên nghiên cứu để tư vấn chính sách, phát 

triển năng lực và xây dựng kế hoạch chiến lược trong lĩnh vực GDNN của Việt 

Nam,  

− Đề xuất các khuyến nghị cụ thể để thực hiện CĐS trong lĩnh vực GDNN 

của Việt Nam, 

− Đưa ra các gợi ý cho các đơn vị để có các nghiên cứu sâu hơn về các 

khía cạnh khác của CĐS, hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu lên cấp khu vực 

(ASEAN).  

 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi 

chính “Tình trạng của CĐS tại các cơ sở đào tạo nghề như thế nào?”. Đặc biệt, 

các câu hỏi sau được giải quyết thêm: 

− CĐS đã tác động như thế nào đến lĩnh vực GDNN? 

− Điều gì quyết định CĐS thành công cho các trường CĐ đối tác? 

− Những thách thức chính liên quan đến CĐS tại các trường CĐ đối tác? 

− Nhu cầu chính của các bên liên quan trong GDNN để vượt qua những 

thách thức này là gì? 

1.5. Phương pháp 

Phương pháp luận bao gồm khảo sát tài liệu, thảo luận nhóm, thăm khuôn 

viên trường và phỏng vấn. 
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1.5.1. Khảo sát tài liệu 

Nhằm mục đích khảo sát thông tin cơ sở trước khi đến làm việc tại từng 

trường, nhóm chuyên gia tư vấn đề nghị Tổng cục GDNN, Chương trình Đổi 

mới Đào tạo nghề Việt Nam và 11 trường CĐ đối tác cung cấp các tài liệu cần 

thiết phục vụ mục đích nghiên cứu. Riêng các trường CĐ đối tác được yêu cầu 

xây dựng và gửi báo cáo tổng hợp cung cấp các nội dung như sau: 

− Tổng quan về nhà trường (đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, một số kết 

quả thực hiện nổi bật về công tác chỉ đạo, đào tạo, công tác học sinh sinh viên, 

cơ sở vật chất, hoạt động đối ngoại, kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp, các 

ngành/nghề đào tạo, thống kê số lượng sinh viên, số lượng cán bộ...) 

− Chiến lược phát triển chung của nhà trường (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị 

cốt lõi, mục tiêu chiến lược, kế hoạch hoạt động...) 

− Thực trạng và chiến lược CĐS (chủ trương của nhà trường, phân tích 

SWOT về CĐS, thực trạng và đích đến gắn với 6 hợp phần trong hệ sinh thái 

của CĐS). 

Ngoài ra, nhóm chuyên gia nghiên cứu thêm thông tin qua các website, và 

báo cáo hiện trạng UDCNTT. 

Tổng cục GDNN và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam được 

yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến thông tin chung, các kế hoạch hoạt 

động hỗ trợ của GIZ về CĐS cho GDNN.  

Những tài liệu này được nghiên cứu kỹ lưỡng với các nhận xét và câu hỏi 

trước chuyến khảo sát. 

1.5.2. Thảo luận nhóm 

Hoạt động đầu tiên của chuyến thăm là thảo luận nhóm, bao gồm các bài 

trình bày và thảo luận chung của các đại biểu tại mỗi trường. Thành phần tham 

gia buổi thảo luận bao gồm các đại diện của Ban Giám hiệu, các khoa, phòng 

CNTT, phòng đào tạo, phòng hành chính nhân sự, phòng công tác sinh viên, 

người phụ trách thư viện, người phụ trách hợp tác với doanh nghiệp, giáo viên 

chủ chốt và nhân viên CNTT, cùng những người khác. Ngoài ra, buổi thảo luận 

còn có sự tham gia của lãnh đạo cấp tỉnh đại diện cho ở LĐ&TBXH, sở TT&TT, 

UBND tỉnh và lãnh đạo đại diện cho các cơ sở GDNN tại địa bàn tỉnh/thành 

phố. 

Các cuộc thảo luận được tiến hành theo kế hoạch chung như sau: 

− Đại diện của trường trình bày thông tin chung, hiện trạng của việc áp 

dụng / ứng dụng CNTT trong trường, tầm nhìn và kỳ vọng về CĐS, đặc biệt là 

từ những gì họ học được sau khóa đào tạo vào tháng 11/2020 do GIZ tổ chức, 

bao gồm cả phân tích SWOT của họ liên quan đến CĐS. 
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− Chuyên gia tư vấn của GIZ trình bày bức tranh chung về cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 và hệ sinh thái số cho giáo dục và đào tạo bao gồm sáu 

(06) hợp phần: giáo dục và đào tạo nội dung; phương pháp dạy và học; cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật số, nền tảng và học liệu số; giáo viên và học sinh kỹ thuật số; 

quản trị và điều hành kỹ thuật số; và khuôn khổ và hành lang pháp lý. 

− Chuyên gia tư vấn dẫn dắt cuộc thảo luận bằng cách yêu cầu các thành 

viên của trường chia sẻ nhận xét / ý kiến của họ. 

− Các thành viên nhóm tư vấn đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về hiện trạng, 

đặc biệt là nhận thức của các thành viên tổ chức về các khía cạnh của CĐS. 

Các cuộc thảo luận cởi mở được thực hiện cho tất cả các thành viên nhằm 

đạt được sự hiểu biết chung và những ý tưởng ban đầu của CĐS cho các 

trường. 

1.5.3. Thăm quan thực địa 

Nhóm chuyên gia tư vấn dành một tiếng thăm quan thực tế tại trường và đặt 

các câu hỏi phỏng vấn nhanh với các cán bộ liên quan phụ trách nơi thăm quan 

như xưởng thực hành, phòng đào tạo, thư viện... 

1.5.4. Phỏng vấn sâu 

Những người tham gia phỏng vấn được chọn ngẫu nhiên. Ý chính về nội 

dung phỏng vấn và câu hỏi khảo sát như sau: 

− Nhận thức về CĐS và hiểu biết về sáu hợp phần của hệ sinh thái CĐS 

tại các cơ sở GDNN để nhóm chuyên gia tư vấn tham khảo và làm rõ những 

việc cần làm cho kế hoạch CĐS và đưa ra lời khuyên cho họ. 

− Để đạt được mục tiêu phỏng vấn và các nội dung trên, bộ câu hỏi phỏng 

vấn được thiết kế phù hợp với đối tượng phỏng vấn. Thiết kế câu hỏi bao gồm 

nội dung câu hỏi và từ ngữ, một thứ tự và định dạng có ý nghĩa được sử dụng 

trong một thời gian giới hạn. 

− Đối tượng phỏng vấn được chia thành năm nhóm: 1) Lãnh đạo các 

phòng/trung tâm chức năng, 2) Lãnh đạo các khoa/bộ môn chuyên môn, 3) 

Giáo viên đại điện các ngành/nghề đào tạo, 4) Sinh viên đại diện các hệ và các 

ngành nghề đào tạo, đại diện các năm, 5) Ban Giám hiệu. 

1.6. Tóm tắt hoạt động 

Hoạt động tìm hiểu thực tế CĐS trong GDNN chính thức diễn ra trong vòng 

15 ngày (từ 05-19/3/2021). Sau chuyến công tác đầu tiên diễn ra tại Trường 

Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, đoàn công tác chia thành hai nhóm triển khai 

song song hoạt động tại 2 nhóm trường các tỉnh miền Trung và các tỉnh miền 

Nam. Ngoài mục đích khảo sát thực trạng, mỗi chuyến công tác tại các trường 
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đều là cơ hội nâng cao nhận thức và cung cách hiểu về CĐS cho các nhóm đối 

tượng bao gồm:  

1) Cán bộ lãnh đạo các sở và UBND tỉnh/thành phố,  

2) Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên, sinh viên tại các trường CĐ 

đối tác, 

3) Đại diện cán bộ lãnh đạo từ các cơ sở GDNN khác trong địa bàn 

tỉnh/thành phố. 

Sau chuyến khảo sát, đoàn công tác họp tổng kết đánh giá và viết báo cáo, 

đề xuất các khuyến nghị cho GIZ, Tổng cục GDNN và các trường CĐ đối tác. 

Kết quả nghiên cứu được chia sẻ cho các cơ sở GDNN, các chương trình thuộc 

GIZ, và các tổ chức trong nước và quốc tế khác để tham khảo. 

2. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ 11 TRƯỜNG CĐ ĐỐI TÁC 

Nội dung phần này được tổng hợp, trích lọc từ báo cáo cung cấp bởi 11 

trường CĐ đối tác nhằm cung cấp bức tranh chung về bối cảnh, nguồn lực nhân 

sự, sinh viên và nghề đào tạo. 

  2.1. Về đơn vị chủ quản, số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên 

Trong tổng số 11 trường CĐ đốit ác, có 55% số trường trực thuộc UBND 

tỉnh, 18% trực thuộc Bộ Xây dựng và 27% số trường còn lại thuộc các bộ khác 

nhau. Đặc thù này có thể xem xét đến khi tiếp cận tư vấn xây dựng chiến lược, 

vận động ủng hộ chính sách, cách thức huy động nguồn lực cho chuyển đổi số 

(Thông tin chi tiết có thể xem ở Phụ lục 1). 

 

Hình 1: Biều đồ thống kê đơn vị quản lí các trường CĐ đối tác 
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Hình 2 chỉ ra sự khác nhau về số lượng nhân sự bao gồm cả đối tượng 

quản lý, cán bộ và giảng viên so sánh giữa các trường. 

 

Hình 2: Biều đồ thống kê số lượng cán bộ, giảng viên theo trường CĐ 

Hiện tại, 11 trường đối tác đang đào tạo tổng số 50.198 sinh viên ở hệ cao 

đẳng (CĐ) tương ứng với 13.106 sinh viên và chiếm 26%, hệ trung cấp (TC) 

tương ứng với 18.628 sinh viên và chiếm 37%, hệ sơ cấp (SC) tương ứng với 

16.703 sinh viên và chiếm 33%, và hệ đào tạo khác tương ứng với 1.761 sinh 

viên và chiếm 4%. 

 

Hình 3: Biều đồ thống kê số lượng sinh viên theo hệ đào tạo 
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Biểu đồ (Hình 4) cho thầy sự chênh lệch khá lớn giữa các trường về số 

lượng sinh viên ở các hệ đào tạo CĐ, TC, SC và hình thức đào tạo khác. 

 

Hình 4: Biều đồ thống kê số lượng sinh viên theo các hệ đào tạo 
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Hình 5: Biểu đồ thống kê số nghề và số khóa đào tạo ở 3 hệ CĐ, TC, SC 
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Trong tổng số 191 nghề, có 13 nghề đang được đào tạo phổ biến nhất ở cả 

ba trình độ, đặc biệt là nhóm sáu (06) nghề: Kế toán danh nghiệp (đào tạo ở cả 

11 trường), Công nghệ hàn (ở 10 trường), Điện công nghiệp (10 trường), Cắt 

gọt kim loại (9 trường), Công nghệ ô tô (9 trường) và Điện tử công nghiệp (9 

trường) như Hình 6 dưới đây. 

 

Hình 6: Biều đồ thống kê nghề đào tạo phổ biến của 11 trường CĐ 
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Khi so sánh 13 nghề phổ biến ở cả ba hệ đào tạo, có thể cân nhắc bổ sung thêm hai nghề “Cơ điện tử” (có tám trường 

đào tạo hệ CĐ, bẩy trường hệ TC) và “Quản trị mạng máy tính” (tám trường đào tạo hệ CĐ, sáu trường đào tạo hệ TC) 

cũng được đào tạo khá phổ biển (Hình 7).  

 

Hình 7: Biểu đồ thống kê so sánh 12 nghề phổ biến ở cả ba (03) hệ đào tạo 
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Hình 8: Số lượng nghề đào tạo ở hệ CĐ tại 11 trường CĐ 

 

Hình 9: Số lượng nghề đào tạo ở hệ TC tại 11 trường CĐ 

 

Hình 10: Số lượng nghề đào tạo ở hệ SC tại 11 trường CĐ 
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2.3. Phân tích SWOT 

Phân tích SWOT tổng hợp những điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weakness), cơ hội (Opportunities) và thách thức 

(Threats) chung mà các trường CĐ đối tác đã phân tích trong báo cáo gửi nhóm chuyên gia. Những nội dung được đề cập 

nhiều có số lần trương ứng với số * và sắp xếp theo thứ tự từ phổ biến nhất đến ít phổ biến nhất. Đây được xem là cơ sở 

nhận định chung ban đầu về thực trạng gắn với CĐS từ chính các trường. Căn cứ vào bảng tổng hợp này, chúng ta có 

thể tự rút ra các giải pháp theo nguyên tắc phân tích SWOT, cụ thể lấy điểm mạnh để nắm bắt cơ hội, khắc phục điểm yếu 

để hạn chế thách thức/rủi ro.  
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ố
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ự
c
) 

(Yếu tố bên trong tổ chức tác động) 
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ế
u
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ự
c
) 

ĐIỂM MẠNH 
 

- Đội ngũ cán bộ và giảng viên trẻ, có trình độ 
chuyên môn, nhanh tiếp thu công nghệ ******* 
- Sự ủng hộ, quyết tâm và chỉ đạo trực tiếp 
của lãnh đạo (HT) về CĐS ***** 
- Hạ tầng CNTT, một số trường đầu tư hệ 
thống phần mềm quản trị (base.vn, Sài Gòn 
Tiến Bộ) ****** 
- Bề dầy kinh nghiệm của nhà trường trong 
đào tạo nghề***Ngành nghề đào tạo đa dạng** 
- Hợp tác nhà trường – doanh nghiệp tốt** 

ĐIỂM YẾU 
 

- Nền tảng hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, cơ sở 
vật chất (giảng đường, thư viện, hệ thống phòng thực 
hành, thí nghiệm, nhà xưởng …) còn nhiều bất cập còn 
hạn chế ******* 
- Nhận thức về CĐS còn yếu ở tất cả các cấp, tâm lý 
ngại thay đổi ***** 
- Học liệu số còn thiếu (như sách điện tử, thư viện điện 
tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, 
phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) 
**** 
- Kinh nghiệp đào tạo trực tuyến *** 
- Thiếu nguồn lực kinh phí đầu tư *** 
- Kỹ năng sử dụng CNTT còn hạn chế và không đồng 
đều *** 
- Vấn đề an toàn, an ninh mạng còn thiết và yếu ** 
- Chất lượng đào tạo còn hạn chế ** 
- Hạn chế tiếng Anh **, 
- Chương trình, nội dung, phương pháp chậm đổi mới, 
chưa tiếp cận những tiến bộ khoa học** 
- Tuyển sinh chưa tốt* 
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- Chưa huy động được nhiều nguồn lực từ các doanh 
nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo 
- Cơ chế chính sách ban hành chưa đủ mạnh, chưa 
phát huy hết nội lực 
- CSDL còn rời rạc, chưa tích hợp 
 

CƠ HỘI 
 

-  Mở rộng hình thức đào tạo, mô hình giáo 
dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số, tao 
tính thích ứng, linh hoạt, mở phản ứng nhanh 
hơn với thay đổi, tác động từ bên ngoài ***** 
- Đổi mới phương pháp quản lý, quản trị, 
phương pháp giảng dạy trong nhà trường***** 
- Ủng hộ từ các sở, bộ, Chính phủ, hỗ trợ của 
các tổ chức quốc tế (GIZ)****** 
- Đóng góp, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản lý 
giáo dục và học liệu số**** 
- Chính sách hỗ trợ của các bộ, ngành liên 
quan 
- Nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề cao** 
- Hình thành mạng lưới hợp tác doanh nghiệp 
- Nhận thức xã hội về vị thế và vai trò của 
GDNN đã thay đổi, 
- Hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại cơ hội, 
- Nâng cao chất lượng đào tạo. 

THÁCH THỨC/ RỦI RO 
 

- Thị trường lao động đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực 
(năng lực, trình độ, kỹ năng nghề sau đào tạo) ngày 
càng cao**** 
- Nguồn lực (con người, tài chính, dữ liệu…) phục vụ 
CĐS**, 
- Nâng cao năng lực số cho cán bộ, giảng viên khi 
chuyển việc dạy và học lên môi trường số** 
- Thay đổi nhận thức và tâm lý ngại thay đổi của cán bộ, 
giảng viên và cả người học, kể cả cán bộ quản lý** 
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược phù hợp* 
- Hành lang pháp lý cho CĐS 
- Sức ép cạnh tranh tuyển sinh đủ chỉ tiêu đào tạo** 
- Thu nhập của cán bộ chưa cao, không giữ được giảng 
viên giỏi, 
- Người học thiếu thiết bị số*  
- DN chưa sẵn sàng CĐS 
- Đòi hỏi trang bị hạ tầng công nghệ, nền tảng… phục 
vụ CĐS 
- Bảo mật dữ liệu và nguy cơ tụt hậu 

(Yếu tố bên ngoài tổ chức tác động)  
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3. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ 

Phần này trình bày nhận định và đánh giá của nhóm chuyên gia tư vấn về 

hiện trạng của 11 trường GDNN về CĐS. Các nhận định và đánh giá này nhằm 

chỉ ra khoảng cách của hiện trạng với các mục tiêu của hệ sinh thái số của giáo 

dục và đào tạo trong kỷ nguyên số, cụ thể ở đây là GDNN, với sáu hợp phần 

của chuyển đổi số như Hình 11 dưới đây (thông tin chi tiết về hệ sinh thái CĐS 

có trong Phục lục 3). 

1) Nội dung giáo dục và đào tạo  

2) Phương pháp dạy và học 

3) Giáo viên và học viên  

4) Hạ tầng, nền tảng, và học liệu số  

5) Quản trị và quản lý giáo dục 

6) Xây dựng thể chế và hành lang pháp lý  

Hình 11: Hệ sinh thái CĐS trong giáo dục và đào tạo (Hồ Tú Bảo, 2021) 

Các nhận định và đánh giá được tổng hợp dựa trên các hoạt động thảo 

luận, phỏng vấn và quan sát trực tiếp, cùng với phân tích các ghi chép hoạt 

động của chúng tôi tại 11 trường CĐ đối tác. Các nhận định này sẽ là cơ sở để 

xây dựng các kiến nghị, đề xuất cho các trường khi xây dựng kế hoạch hành 

động về CĐS đồng thời kiến nghị với GIZ các vấn đề cần hỗ trợ. 

3.1. Về nội dung đào tạo 

3.1.1. Các trường xác định việc rà soát, thay đổi, cải tiến nội dung đào tạo 

là quan trọng. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở GDNN này chưa đưa việc này 
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thành một nhiệm vụ, như một mục tiêu và chưa có “tầm nhìn chiến lược” về 

những thay đổi của môi trường số và những ảnh hưởng đến nội dung đào tạo. 

3.1.2. Nội dung đào tạo hiện tại vẫn mang tính chất truyền thống và chưa 

có hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo. Tất cả các trường đều nhận thức được 

hoạt động đào tạo phải bám theo nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy vậy các 

trường chưa có kế hoạch rõ ràng về việc dự báo nhu cầu đào tạo trong tương 

lai gần (các ngành mới xuất hiện, thay đổi trong nội hàm kiến thức kỹ năng của 

các ngành truyền thống). Ngay cả nhu cầu về nhân lực cho các ngành truyền 

thống cũng được xác định một cách cảm tính. Kế hoạch tuyển sinh hàng năm 

cũng chưa có sự liên kết chặt chẽ cần thiết với chiến lược phát triển kinh tế xã 

hội và thu hút đầu tư của địa phương. Một phần lí do (khách quan và chủ quan) 

là chưa có hệ thống CDSL ngành hỗ trợ cho các trường trong việc xác định nội 

dung và nhu cầu đào tạo dựa trên phân tích dữ liệu chung. 

3.1.3. Tính mở và linh hoạt của các chương trình đào tạo chưa cao cũng 

dẫn đến hạn chế trong việc cập nhật nội dung đào tạo hiệu quả và kịp thời. Ví 

dụ, khi chưa có tính mô đun hóa bài giảng sẽ khó khăn khi chia nhỏ, thay thế, 

lắp ghép, cập nhật những nội dung mới, hoặc nội dung không còn phù hợp. 

3.1.4. Tỷ trọng sinh viên của các ngành kinh tế số, bao gồm các ngành 

CNTT còn rất thấp do nhiều nguyên nhân. Các trường đều gặp tình trạng tuyển 

sinh các ngành CNTT rất khó khăn trong khi nhu cầu xã hội đối với nhóm nhân 

lực này rất lớn, đặc biệt khi chính phủ Việt nam đặt mục tiêu xây dựng nền kinh 

tế số, trong đó đóng góp của kinh tế số cần đạt tối thiểu 20% GDP (Quyết định 

749). Nhân lực cho nền kinh tế số không thể chỉ dựa vào đào tạo đại học mà 

rất cần có một đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên với các kỹ năng, tay nghề phù 

hợp và đây là trách nhiệm của hệ thống GDNN. 

3.1.5. Thực tế hầu hết các trường được khảo sát đều chưa có kết nối với 

các doanh nghiệp CNTT lớn, các hiệp hội nghề nghiệp về CNTT. Do thiếu sự 

kết nối với các ngành công nghiệp số cả ở mức nhà trường cũng như mức 

Tổng cục nên cơ cấu các ngành, tên ngành, nội dung, chương trình đào tạo 

cũng như quy mô, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng tốt các yêu cầu 

của doanh nghiệp cũng như khó đáp ứng các yêu cầu CĐS chung của nền kinh 

tế. 

3.1.6. Tỷ trọng kiến thức, kỹ năng liên quan đến công nghệ số (IoT, AI, phân 

tích dữ liệu lớn...) trong các ngành truyền thống còn chưa cao. Kỹ năng số 

được quy về một cách đơn giản là môn Tin học, là một môn bắt buộc dùng 

chung cho mọi ngành. Các môn học thuộc ngành kinh tế (ví dụ ngành kế toán) 

rất cần kiến thức, kỹ năng phân tích kinh doanh, phân tích dữ liệu nhưng điều 

này chưa được phản ánh vào các chương trình đào tạo. Các ngành khối kỹ 
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thuật như cơ khí ô tô, điện lạnh, điện – điện tử, cơ điện tử cũng chưa cập nhật 

các kiến thức về IoT, về AI. Mặc dù một số ngành như cơ khí chế tạo máy, điện, 

điện tử dành một thời lượng đáng kể để dạy các kiến thức, kỹ năng về lập trình 

CNC, PLC nhưng nhìn chung các trường chưa có kế hoạch rõ ràng về việc đưa 

đào tạo năng lực số vào các môn cơ sở ngành và các môn chuyên ngành. Nội 

dung đào tạo chưa đảm bảo người học được trang bị năng lực số một cách 

đồng đều, đặc biệt giữa các ngành/nghề đào tạo, chưa mang tính hệ thống - 

coi năng lực số như một tiêu chí tốt nghiệp đầu ra (graduate attribute) cho mọi 

sinh viên. 

3.1.7. Nội dung công việc của mọi người lao động hiện nay, kể cả bậc học 

CĐ, trung cấp hay công nhân kỹ thuật liên quan rất lớn đến việc sử dụng các 

phần mềm chuyên ngành. Trong tương lai các kỹ năng sử dụng phần mềm 

chuyên ngành sẽ ngày càng quan trọng hơn. Mặc dù vậy việc đầu tư cho các 

phần mềm chuyên ngành phục vụ giảng dạy còn chưa được chú ý đầu tư đúng 

mức, phần lớn các phần mềm được giảng dạy còn lạc hậu (các phiên bản rất 

cũ) so với công nghiệp và thường là các phần mềm không có bản quyền.  

3.1.8. Để CĐS nội dung đào tạo trước hết cần phát huy sự chủ động của 

các trường đồng thời nhiều vấn đề cần được giải quyết ở mức toàn ngành (cụ 

thể là Tổng cục GDNN, Cục việc làm Bộ LĐTBXH) 

Tóm lại về nội dung đào tạo, công cuộc CĐS của các trường đào tạo nghề 

cần chú trọng vào việc nâng cao năng lực số cho sinh viên tốt nghiệp bằng 

cách cơ cấu lại và đổi mới nội dung đào tạo của các ngành nghề, nâng cao tỷ 

trọng đào tạo năng lực số cho các ngành truyền thống bằng cách tích hợp các 

nội dung năng lực số vào tất cả các môn học có liên quan. Kết nối nhà trường 

– doanh nghiệp chưa toàn diện và chưa có hệ thống CSDL chung hỗ trợ dự 

báo và xác định nhu cầu đào tạo khiến các trường còn gặp khó khăn trong việc 

điều chỉnh, cập nhật nội dung đào tạo chuẩn bị cho người học đáp ứng đúng 

và đủ yêu cầu của doanh nghiệp ở thời điểm tốt nghiệp. 

3.2. Về phương pháp dạy và học 

3.2.1. Về phương pháp dạy và học, căn bản vẫn theo phương thức truyền 

thống, nghĩa là thầy giảng, trò nghe và ghi chép. Mặc dù việc sử dụng các thiết 

bị và phần mềm trình chiếu để trình bày bài giảng đã rất phổ biến nhưng nội 

dung và phương pháp sư phạm chưa có nhiều đổi mới. Đặc điểm tiêu biểu của 

phương pháp dạy và học ở các trường GDNN là việc dạy và học thực hiện 

ngay tại xưởng thực hành. Về lý thuyết nhiều thầy cô viết vẽ trực tiếp lên bảng 

hoặc dùng slides. Rất ít thấy việc dùng các loại học liệu số khác (video, 

software…). Rèn luyện kỹ năng trên xưởng là rất cơ bản ở các trường. 
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3.2.2. Một ưu điểm cơ bản của giáo dục trên môi trường số là cá thể hóa 

việc đào tạo, tuy nhiên điều này chưa được thể hiện trên thực tế.  

3.2.3. Trong thời gian dãn cách xã hội do Covid 19, nhiều giáo viên đã sử 

dụng internet để giảng bài, giao bài từ xa. Tuy nhiên phương pháp truyền đạt 

vẫn như khi giảng bài trực tiếp trên lớp và chưa có thay đổi nào đáng kể về mặt 

sư phạm cho phù hợp với điều kiện mới. Hầu hết giáo viên còn chưa biết đến 

các phương pháp sư phạm số, kể cả các thay đổi đơn giản như lớp học đảo 

ngược (flipped class). Do thiếu những sự thay đổi phương pháp sư phạm thích 

hợp nên các trường đều tự đánh giá chất lượng đào tạo trong thời kỳ Covid 19 

chưa cao và là một giải pháp mang tính chất tình thế chưa phải là một giải pháp 

tiên tiến và xu hướng lâu dài. 

3.2.4. Hạn chế về năng lực làm chủ công nghệ mới (các công cụ số, nền 

tảng số) của các giảng viên cũng một phần ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai 

hoạt động giảng dạy online, phương pháp sư phạm số. Nhiều giảng viên phản 

hồi việc dạy online trong thời gian Covid là không hiệu quả, “khó quản lý sinh 

viên có thực sự học hay không và tương tác với sinh viên trong quá trình dạy 

và học”. Thực tế một phần lý do là nhiều giảng viên vẫn mang nội dung bài 

giảng và phương pháp truyền thống lên dạy online kết hợp với khả năng chỉ 

biết đơn thuần sử dụng một vài tính năng đơn giản của một số nền tảng miễn 

phí Zoom, Google Classroom... 

3.3. Giáo viên và học viên 

3.3.1. Về phía sinh viên, do đặc thù của lứa tuổi trẻ nên khá năng động và 

tiếp cận nhanh với công nghệ. Hầu hết sinh viên đều biết chủ động tìm kiếm 

trên mạng internet (Youtube, các diễn đàn chuyên ngành...) các học liệu và 

nguồn tài liệu cần thiết cho học tập. Đặc biệt những em có động lực học tập 

cao khai thác rất hiệu quả các nguồn tri thức trên mạng phục vụ cho việc tự học 

của mình. Tuy vậy hoạt động tự học của sinh viên trên môi trường số vẫn mang 

tính tự phát, phụ thuộc vào mức độ năng động và động lực học tập của từng 

em. 

3.3.2. Một vấn đề liên quan nữa là vào đầu khóa học sinh viên có được 

hướng dẫn về phương pháp học tập, tuy nhiên phương pháp học tập trên môi 

trường số lại chưa được đề cập. Các kỹ năng mềm như văn hóa ứng xử trên 

môi trường mạng xã hội cũng chưa được đề cập. 

3.3.3. Một vấn đề chung đối với tất cả các trường là đội ngũ giáo viên chưa 

được đào tạo về các phương pháp sư phạm trên môi trường số cũng như các 

kỹ thuật, kỹ năng cần thiết để tham gia sản xuất học liệu số. Nhiều giảng viên 

chưa tích cực tham gia xây dựng và đưa bài giảng lên trực tuyến vì tâm lý e 

ngại bài giảng còn thiếu sót, chưa chất lượng, hoặc nội dung chưa đúng. 
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3.3.4. Quy mô đào tạo nâng cao kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, giáo viên 

bao gồm cả các nội dung sư phạm số là rất lớn. Để thực hiện việc này một cách 

nhanh chóng và tiết kiệm chi phí có thể thì cần thiết phải triển khai các hình 

thức học online (sử dụng chính công nghệ số để hỗ trợ các trường CĐS). 

3.4. Hạ tầng, nền tảng, và học liệu số 

3.4.1. Hạ tầng phần cứng và phần mềm phục vụ đào tạo của các trường 

nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu đào tạo theo phương 

thức hiện tại. Trong tương lai khi tiến hành CĐS mạnh mẽ, một phần lớn hoạt 

động dạy và học chuyển lên môi trường số thì hạ tầng hiện nay rõ ràng sẽ 

không thể đáp ứng được các yêu cầu mới. Trong thời gian dãn cách xã hội do 

đại dịch Covid 19, phần lớn hệ thống mạng của các trường bao gồm cả máy 

chủ lẫn đường truyền đều bị quá tải. Hệ thống mạng và thiết bị của các trường 

được đầu tư từng đợt nhỏ lẻ, thiếu thiết kế tổng thể.  

3.4.2 Các đợt mua sắm máy tính, phần mềm được tiến hành thông qua các 

hoạt động tài trợ và các đợt mua sắm nhỏ lẻ nên thiếu đồng bộ. Số lượng máy 

tính trên sổ sách lớn hơn nhiều so với số máy còn hoạt động được do các quy 

định về khấu hao tài sản và kinh phí sửa chữa nâng cấp chưa phù hợp. Cấu 

hình máy tính đôi khi không đáp ứng được yêu cầu chạy các phần mềm chuyên 

ngành, phần mềm mô phỏng do chính sách mua sắm tập trung của các địa 

phương (đa phần là máy tính văn phòng, mua sắm dựa trên việc lấy giá thấp 

là tiêu chí lựa chọn chính). Điều này dẫn đến các phần mềm hiện đại, đắt tiền 

không phát huy được tác dụng. 

3.4.3. Người học thiếu thiết bị đầu cuối, chỉ có smart phone, không có đủ 

PC/laptop phục vụ học tập, và điều kiện hạ tầng internet của học sinh cũng 

chưa đảm bảo.  

3.4.4. Học liệu điện tử của các trường đều mới ở giai đoạn sơ khai, mang 

tính chất thí điểm. Một số trường đã được trang bị studio với cấu hình tạm đủ 

cho sản xuất học liệu nhưng thiếu nhân lực để khai thác. Các trường còn quan 

niệm giáo viên giảng dạy, ghi hình lại bài giảng là phương thức sản xuất học 

liệu chính. Tuy bức tranh chung là như vậy nhưng cũng có một trường đã cử 

một nhóm giáo viên đi học chuyên sâu về e-learning và các kỹ thuật sản xuất 

bài giảng, sau đó truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho các giáo viên khác 

khi về nước. Một số trường khác thì có các cá nhân giáo viên có năng lực, tự 

mày mò nghiên cứu và có kỹ năng khai thác studio khá tốt. Nhìn chung các 

trường vẫn ưu tiên sử dụng các thiết bị studio cho hoạt động quảng bá tuyển 

sinh là chính. 

3.4.5. Nguồn nhân lực CĐS chính là toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên và 

cả sinh viên trong nhà trường. Hầu hết các trường chưa nhận thức đúng về 
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vấn đề này. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch CĐS đã cần phải huy động sự tham 

gia tích cực của tất cả mọi người để đảm bảo mọi người đều coi CĐS là công 

việc chung trong đó có vai trò của bản thân của mình và hiểu rõ nội dung các 

công việc cần tiến hành. Chỉ một số ít trường có thành lập nhóm đặc nhiệm 

(task force) CĐS. Mức độ cam kết và sẵn sàng cho CĐS ở các trường là khác 

nhau. 

3.4.6. Về nhân lực để xây dựng và vận hành hệ thống CNTT các trường 

đều dựa vào các khoa CNTT. Nguồn nhân lực của các khoa này không đồng 

đều cả về số lượng và chất lượng, làm việc theo hình thức kiêm nhiệm vai trò 

của cán bộ trung tâm và giáo viên CNTT của nhà trường. Một số trường có 

khoa CNTT tương đối mạnh, các giáo viên có thể tổ chức sinh viên xây dựng 

các phần mềm quản lý đơn giản, các trường còn lại thì đội ngũ giáo viên CNTT 

cần phải nâng cấp nhiều. Theo đánh giá của chúng tôi thì chưa có khoa CNTT 

nào đủ sức làm chủ các hệ thống phức tạp, đặc biệt là các hệ thống dựa trên 

mã nguồn mở. 

3.4.7. Trong quá trình CĐS nếu các trường muốn mở rộng quy mô đào tạo 

các ngành công nghệ số đồng thời triển khai các nền tảng số một cách hiệu 

quả thì nhất thiết phải đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực tại các khoa CNTT 

đồng thời hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ số trên thị trường. 

Đánh giá chung, để CĐS thành công các trường sẽ phải xây dựng lại hạ 

tầng số của mình bắt đầu từ việc xây dựng một bản thiết kế hệ thống với tầm 

nhìn tương ứng, cấu trúc lại hệ thống theo bản thiết kế mới và huy động nhiều 

nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng này. 

3.5. Quản trị và quản lý giáo dục 

4.5.1. Tất cả các trường tham gia khảo sát đều ý thức được vai trò của ứng 

dụng CNTT trong công tác quản lý và đã có nhiều đầu tư cho các hệ thống này. 

Trên thực tế mức độ và hiệu quả đầu tư của các trường rất khác nhau.  

3.5.2. Tình hình chung là các trường trang bị các hệ thống quản lý từng quy 

trình nghiệp vụ cụ thể, thiếu sự kết nối dữ liệu giữa các phần mềm do vậy hiệu 

quả ứng dụng chưa cao. Các phần mềm khác nhau của các nhà cung cấp khác 

nhau không “nói chuyện” được với nhau dẫn đến cùng một dữ liệu phải nhập 

vào nhiều lần dẫn đến tốn thời gian, công sức (trong trường hợp tốt nhất thì chỉ 

có thể giảm thời gian nhập liệu bằng cách xuất/ nhập các file Excel). Mặt khác 

tình trạng này còn dẫn đến các mâu thuẫn dữ liệu và quan trọng nhất là khó áp 

dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu chuyên sâu để có được hiểu biết sâu sắc 

về tình hình đào tạo và hoạt động của nhà trường. 
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3.5.3. Các phần mềm hiện sử dụng trong quản lý điều hành nhà trường 

cũng chưa có sự kết nối với các hệ thống bên ngoài (ví dụ như với Tổng cục 

GDNN, Cục việc làm...) trừ một số ứng dụng như quản lý liên thông văn bản, 

quản lý công chức viên chức kết nối với địa phương thông qua chương trình 

chính phủ điện tử. 

3.5.4. Một vài trường quan tâm và lo lắng về vấn đề an toàn, an ninh mạng 

khi đưa mọi hoạt động lên môi trường số. Tuy nhiên, vấn đề này chưa nhận 

được sự quan tâm và đề cập một cách đúng mức ở hầu hết các trường. 

3.5.5. Trong CĐS, việc thiết kế và triển khai một nền tảng số cho hoạt động 

điều hành, quản lý nhà trường là rất quan trọng. Một nền tảng như vậy phải cho 

phép thu thập, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để ra các quyết định dựa 

trên dữ liệu đồng thời liên tục nâng cao chất lượng đào tạo, tối ưu hóa các quy 

trình nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà trường. Nhận thức 

chung về vấn đề này của các trường còn chưa được đầy đủ. 

3.5.6. Các trường mới ở bước phân tích hiện trạng và ý tưởng ban đầu, 

chưa có kế hoạch/chương trình CĐS, và đề nghị được hỗ trợ tư vấn việc này.  

3.6. Thể chế và hành lang pháp lý 

Trong quá trình thảo luận với lãnh đạo các trường được khảo sát, nhiều 

vấn đề vướng mắc về các quy định cụ thể đã được nêu ra. Nhiều ý kiến cho 

rằng hành lang pháp lý cho CĐS cần đi trước một bước, hay nên chăng có cơ 

chế thử nghiệm (Sandbox). Nổi bật nhất là các quy định về: 

3.6.1. Hầu hết các trường chưa xây dựng được một chương trình CĐS 

mang tính dài hạn và chuyên sâu. Đồng thời họ cũng đề xuất được Tổng cụ 

GDNN, các cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế hỗ trợ việc này. 

3.6.2. Cần thiết phải xây dựng 1 khung định chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt 

động CĐS cho GDNN.  

3.6.1. Sỹ số học sinh trong một lớp (được quy định dựa trên việc giảng dạy 

trực tiếp tại lớp, khi chuyển sang dạy online thì các quy định cứng này trở nên 

bất cập, hạn chế việc mở rộng quy mô đào tạo) 

3.6.2. Thiếu các quy định công nhận và cấp chứng chỉ cho hình thức học 

online hoàn toàn. 

3.6.3. Thiếu các quy định về module hóa và công nhận lẫn nhau các chứng 

chỉ, tín chỉ. 

3.6.4. Hoạt động thanh tra kiểm tra vẫn dựa trên văn bản giấy trong khi nhà 

trường đã chuyển các văn bản quản lý sang định dạng điện tử 
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3.6.5. Một vấn đề lớn nữa là hiện chưa có các quy định để tạo động lực cho 

giáo viên xây dựng và chia sẻ học liệu mà đây lại là một vấn đề then chốt trong 

CĐS chung của toàn ngành GDNN. 

4. KHUYẾN NGHỊ 

Đánh giá chung nhất về hiện trạng rút ra được từ đợt khảo sát là các trường 

đều đang còn ở giai đoạn đầu ứng dụng CNTT trong GDNN, còn lạc hậu nhiều 

so với tình hình ở các quốc gia phát triển như Đức, Hàn Quốc và các nước 

khác. Mặc dù trong thời gian gần đây nhận thức về tính cấp thiết của CĐS đã 

được nâng lên đáng kể ở các trường nhưng hầu hết chưa có các hiểu biết cần 

thiết về CĐS, đặc biệt là cách thức tiến hành. Trên cơ sở đánh giá này nhóm 

nghiên cứu có một số kiến nghị sau: 

4.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về nhu cầu và phương thức thực hiện 

CĐS cho tất cả các trường cũng như cho tất cả cán bộ quản lý GDNN các cấp. 

Thống nhất sử dụng mô hình hệ sinh thái số với sáu hợp phần như đích đến 

của CĐS ở các trường và là công cụ giao tiếp chủ yếu trong toàn ngành. 

4.2. Các trường cần khẩn trương xây dựng chương trình CĐS của trường 

mình với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tổng cục GDNN và GIZ. Chương trình cần 

đề cập đầy đủ các nội dung CĐS theo mô hình 6 hợp phần. Các trường cần 

thành lập tổ chuyên trách về CĐS (CĐS Task force) do lãnh đạo cao nhất của 

nhà trường chủ trì để xây dựng và làm hạt nhân triển khai đề án. 

4.3. Để tiết kiệm đầu tư cần nghiên cứu xây dựng các nền tảng dùng chung 

cho 11 trường để rút kinh nghiệm và sau đó triển khai ra toàn hệ thống GDNN. 

Việc xây dựng hệ thống CSDL chung cần được ưu tiên nhằm hỗ trợ quản trị ra 

quyết định, hay xác định nhu cầu đào tạo dựa trên dữ liệu. Cần nhanh chóng 

xây dựng văn hóa chia sẻ và dùng chung học liệu và các tài nguyên tri thức 

khác. Cân nhắc thí điểm triển khai xây dựng kho học liệu số (OER) dùng chung 

cho một số nghề đào tạo chung của 11 trường. 

4.4. Cần xác định các nội dung đột phá trong xây dựng hệ sinh thái số của 

một giai đoạn khởi đầu, chẳng hạn hai năm đầu, đó là các nội dung có thể làm 

nhanh và có tác động rộng. Đó có thể là:  

i) đổi mới nội dung và xây dựng học liệu cho các ngành học phổ biến (mục 

2.2 “Nghề đào tạo”);  

ii) Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện từ các trường đến Tổng cục GDNN 

theo chuẩn, làm hạ tầng số cho đổi mới công tác quản trị quản lý;  

iii) Thay đổi cách dạy và cách học với các phương pháp mới trên môi trường 

số. 
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4.5. Tổng cục GDNN khần trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên 

quan để tạo điều kiện cho CĐS của các trường theo nguyên tắc kiến tạo phát 

triển. Cân nhắc thực hiện việc rà soát hệ thống chính sách gắn với 6 hợp phần 

của hệ sinh thái CĐS trong GDNN ngay từ giai đoạn này, từ đó tổng kết đánh 

giá và đề xuất khuyến nghị về khung hành lang pháp lý gắn với yêu cầu CĐS 

từ cấp cơ sở. 

4.6. Đối với Tổng cục GDNN, ngoài việc chỉ đạo và hướng dẫn cũng cần 

xem xét phân bổ nguồn lực và kinh phí hợp lý giúp các cơ sở GDNN trong các 

chương trình CĐS. 

4.7. Đối với GIZ, việc hỗ trợ về kỹ thuật và một phần tài chính cho các 

trường xây dựng các phòng e-learning/studio trong giai đoạn này là phù hợp, 

giúp các trường có lực bước đầu phát triển nguồn học liệu số. Bên cạnh đó, 

hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nòng cốt (mulipliers) về 

kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ số, nền tảng số, phương pháp sư 

phạm số là rất cần thiết. 

4.8. Cần xây dựng khung định chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động CĐS cho 

các trường, từ đó giúp ghi nhận tạo động lực cho cán bộ và giảng viên tham 

gia vào quá trình đóng góp cho sự thay đổi tích cực. 

4.9. Để đảm bảo việc trang bị năng lực số đồng đều cho người học ở mọi 

ngành nghề, nên xem xét việc xây dựng module đào tạo về năng lực số, tích 

hợp vào chương trình đào tạo, công nhận năng lực số là một trong những tiêu 

chí tốt nghiệp/ mục tiêu đào tạo đầu ra. GIZ hoặc các tổ chức quốc tế có thể 

phối hợp với Tổng cục GDNN xây dựng và triển khai module đào tạo này thí 

điểm ở một trường sau đó nhân rộng ra hệ thống (lấy bài học thành công từ 

module đào tạo xanh hóa tại VCMI). 

5. KẾT LUẬN CHUNG 

Quá trình khảo sát 11 trường CĐ được GIZ lựa chọn hỗ trợ CĐS cho thấy 

một điểm chung là lãnh đạo tất cả các trường tham gia đều ý thức rất rõ tính 

cấp bách của CĐS và đều quyết tâm để thực hiện sớm nhất có thể. Đây là cơ 

sở quan trọng nhất để lạc quan về thành công của tiến trình này. Tuy nhiên để 

đảm bảo CĐS thành công tất cả các chủ thể liên quan đến tiến trình CĐS GDNN 

cần phải làm rất nhiều việc để tháo gỡ các khó khăn về nhận thức, về nguồn 

lực và cơ chế chính sách. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng các kết luận và kiến nghị nêu trong báo cáo 

này sẽ hữu ích cho các bên liên quan và sẽ được sử dụng hiệu quả để đẩy 

nhanh tiến trình CĐS toàn ngành GDNN, đáp ứng được các kỳ vọng của xã 

hội đối với ngành quan trọng này. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh sách 11 trường CĐ đối tác được khảo sát 

STT Tên trường Tỉnh/TP 

1 Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 Hà Nội 

2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh Bắc Ninh 

3 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

4 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Huế 

5 Trường Cao đẳng Công nghệ Nha Trang Nha Trang 

6 
Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 

Ninh 

Thuận 

7 Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc tế LILAMA 2 TP HCM 

8 Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi Đồng Nai Đồng Nai 

9 Trường Cao đẳng kỹ nghệ 2 Thành Phố Hồ Chí Minh Đồng Nai 

10 Trường Cao đẳng Long An Long An 

11 Trường Cao đẳng nghề An Giang An Giang 

Phụ lục 2: Kế hoạch khảo sát 

Hoạt động 
Thời 

gian 
Tham gia thực hiện Ghi chú 

NHÓM 1 

 

 

 

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Công nghiệp 

Bắc Ninh 

5/3/2021  

Tổng cục GDNN 

- TS. Phạm Vũ Quốc Bình 

- Kim Hồng Hưng 

Nhóm chuyên gia 

- GS Hồ Tú Bảo,  

- TS. Nguyễn Nhật Quang,  

Nhóm cán bộ Chương trình 

- TS. Juergen Hartwig, 

- Phạm Việt Hà,  

- Phạm Xuân Hoàn,  

- Phạm Ngọc Anh  

Xe dự án 
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Làm việc với Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Xây 

dựng số 1 19/3/2021  

Nhóm chuyên gia:  

- GS Hồ Tú Bảo,  

- TS Nguyễn Nhật Quang,  

Nhóm cán bộ Chương 

trình: 

- Phạm Xuân Hoàn 

NHÓM 2 

Di chuyển từ Hà Nội - 

Hà Tĩnh 
9/3/2021  

Tổng cục GDNN 

- Kim Hồng Hưng 

Chuyên gia:  

- GS Hồ Tú Bảo 

Nhóm cán bộ Chương 

trình: 

- Phạm Việt Hà,  

- Phạm Ngọc Thắng 

Đi bằng ô 

tô dự án 
 

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Việt 

Đức, Hà Tĩnh 

10/3/2021  

Di chuyển từ Hà Tĩnh 

đến Huế 
11/3/2021  

Đi bằng ô 

tô dự án 
 

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Công nghiệp 

Huế 

12/3/2021  

Di chuyển từ Huế đi 

sân bay Đà Nẵng bằng 

xe dự án (buổi sáng) 

13/3/2021  

Đi bằng ô 

tô và máy 

bay dự án 

  
Di chuyển từ Đà Nẵng 

đến Nha Trang bằng 

máy bay (chiều đi) 

14/3/2021  

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Công nghệ 

Nha Trang 

15/3/2021  
Tổng cục GDNN 

- TS Phạm Vũ Quốc Bình 

- Kim Hồng Hưng 

Chuyên gia:  

- GS Hồ Tú Bảo 

Nhóm cán bộ Chương 

trình: 

- TS Juergen Hartwig, 

- Phạm Việt Hà,  

- Phạm Ngọc Thắng, 

Chuyến đi 

do PO sắp 

xếp 

Di chuyển từ Nha 

Trang đến Ninh Thuận 16/3/2021  

Chuyến đi 

do PO sắp 

xếp 

Làm việc với Trường 

Cao đẳng nghề Ninh 

Thuận 

17/3/2021  

Đi bằng 

máy bay 
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NHÓM 3 

Đi từ Hà Nội đến TP 

HCM 
9/3/2021  

Tổng cục GDNN 

- TS. Nguyễn Thị Luyến 

 

Chuyên gia 

- TS Nguyễn Nhật Quang 

 

Nhóm cán bộ Chương 

trình: 

- Bạch Hưng Trường, 

- Phạm Xuân Hoàn, 

- TS Christian Hoffmann, 

- Nguyễn Thị Ngọc Hương, 

Đi bằng 

máy bay 

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Kỹ nghệ II 

(HVCT) TP.HCM 

10/3/2021  

 

 

 

Đi bằng ô 

tô dự án 
 

Di chuyển từ HVCT về 

Đồng Nai 
11/3/2021  

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Cơ giới Thủy 

lợi 

12/3/2021  

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Công nghệ 

Quốc tế LILAMA 2 

13/3/2021  

Họp nhóm nội bộ và tài 

liệu (cả ngày) 
14/3/2021  

Đi từ Đồng Nai đến 

Long An 
15/3/2021  

Làm việc với Trường 

Cao đẳng Long An 
16/3/2021  

D chuyển từ Long An 

đến An Giang 
17/3/2021  

Làm việc với Trường 

Cao đẳng nghề An 

Giang 

18/3/2021  

Đi bằng ô 

tô và máy 

bay dự án 
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Phụ lục 3: Bài trình bày về CĐS trong GDNN 

CHUYỂN  ĐỔI  SỐ 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP: 

XÂY DỰNG HỆ SI N H THÁI  SỐ

Hồ Tú Bảo
Viện N ghiên cứu cao cấp về Toán

© Bao Ho. Chuyển đổi số Giáo dục nghề nghiệp 2

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của

nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số. (*)

TRẠNG THÁI HIỆN NAY
(so với trạng thái đích của CĐS) 

MÔI TRƯỜNG SỐ

TRẠNG THÁI ĐÍCH
(các mục tiêu mong muốn đạt được) 

MÔI TRƯỜNG SỐ

(*) https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/media/bo-truong-nguyen-manh-
hung-chuyen-doi-so-la-cuoc-cach-mang-toan-dan-663208.html#inner-article

TỔNG THỂ
VÀ TOÀN DIỆN
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39 
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43 
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Phụ lục 4: Danh sách nghề đào tạo tại 11 trường CĐ 

Chú ý: CĐ = Đào tạo hệ cao đẳng,  TC = Đào tạo hệ trung cấp,   SC = Đào tạo hệ sơ cấp 

STT Nghề đào tạo BCI CTC1 VGCTI HUEIC NTCT NTVC HVCT VCMI LILAMA LAC AGVC Tổng CĐ TC SC 

1 An toàn lao động 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

2 Anh văn chuyên ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

3 Autocad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

4 
Bảo dưỡng sửa chữa động 
cơ Diesel 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

5 
Bảo dưỡng sửa chữa động 
cơ xăng 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6 
Bảo dưỡng sửa chữa hệ 
thống phun xăng điện tử 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 
Bảo dưỡng sửa chữa trang 
bị điện ôtô 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 Bảo hộ Lao động 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

9 
Bảo trì hệ thống thiết bị cơ 
khí 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

10 Bảo trì thiết bị cơ điện 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

11 Bảo trì và sửa chữa ô tô 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 

12 
Bảo trì, sửa chữa công 
trình xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

13 Bảo vệ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 

14 Bảo vệ môi trường biển 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

15 Bảo vệ thực vật 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

16 Bê tông 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

17 Cắm hoa nghệ thuật 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

18 Cấp thoát nước 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

19 Cắt gọt kim loại 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 5 
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20 Cắt tỉa củ quả 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

21 Chăm sóc sắc đẹp 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 

22 Chế biến thực phẩm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

23 Chế tạo thiết bị cơ khí 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 0 

24 
Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

25 
Công nghệ kỹ thuật môi 
trường  

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 

26 Cơ điện tử 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 8 7 3 

27 Công nghệ chế tạo máy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 

28 
Công nghệ chế tạo vật liệu 
xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

29 
Công nghệ chống thấm 
công trình xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

30 
Công nghệ cơ khí, sưởi ấm 
và điều hoà không khí 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 3 0 

31 
Công nghệ điện tử và năng 
lượng toà nhà 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

32 Công nghệ Hàn 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8 8 5 

33 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

34 
Công nghệ kỹ thuật điện – 
điện tử  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

35 
Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 

36 
Công nghệ kỹ thuật hóa 
học (Công nghệ hoá - mỹ 
phẩm)  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

37 Công nghệ kỹ thuật nhiệt  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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38 
Công nghệ kỹ thuật nội 
thất và điện nước công 
trình 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

39 
Công nghệ kỹ thuật vật 
liệu xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

40 
Công nghệ kỹ thuật xây 
dựng  

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

41 Công nghệ môi trường 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

42 Công nghệ ô tô 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 8 9 2 

43 Công nghệ ô tô phần điện 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

44 
Công nghệ ô tô phần động 
cơ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

45 Công nghệ ô tô phần gầm 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 

46 Công nghệ sinh học 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

47 
Công nghệ thi công vật liệu 
xây dựng mới 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

48 
Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7 7 5 1 

49 
Công nghệ thông tin ứng 
dụng trong xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

50 Công nghệ thực phẩm  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

51 Công nghệ tự động hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

52 Công nghệ vật liệu  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

53 Công tác xã hội 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 3 3 3 

54 Cốp pha - Giàn giáo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

55 Cốt thép - Hàn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

56 Điện công nghiệp 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 9 7 

57 Điện dân dụng 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 1 5 

58 Điện lạnh 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 4 
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59 Điện tử công nghiệp 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 3 

60 Điện tử dân dụng 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

61 Điều dưỡng 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

62 
Định giá công trình xây 
dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

63 Dược 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

64 Hàn (Hàn hơi và inox) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

65 Hàn bán tự động TIG, MAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

66 Hàn điện hồ quang tay 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 

67 Họa viên kiến trúc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

68 Hướng dẫn du lịch 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 

69 Kế toán doanh nghiệp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 11 4 

70 
Kế toán hành chính sự 
nghiệp 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 

71 
Kế toán Lao động tiền 
lương và bảo hiểm xã hội 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 

72 Kế toán tin học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

73 
Kế toán thực hành khai 
báo thuế 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

74 Kế toán tổng hợp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

75 Kế toán xây dựng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

76 Kiến trúc 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

77 Kinh tế xây dựng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

78 
Kỹ thuật chế biến bánh Á-
Âu 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

79 Kỹ thuật Chế biến món ăn 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 3 3 

80 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

81 
Kỹ thuật lắp đặt đài trạm 
viễn thông 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
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82 
Kỹ thuật lắp đặt điện và 
điều khiển trong công 
nghiệp 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 4 3 2 

83 
Kỹ thuật lắp đặt ống công 
nghệ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

84 
Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hoà/điều khiển không khí 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 

85 Kỹ thuật thoát nước  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 

86 
Kỹ thuật thoát nước và xử 
lý nước thải 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

87 
Kỹ thuật trắc địa công 
trình 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

88 Kỹ thuật trồng trọt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

89 
Kỹ thuật truyền dẫn quang 
và vô tuyến 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

90 Kỹ thuật xây dựng 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 3 4 3 

91 Lái xe ôtô các hạng 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 4 

92 Lắp đặt điện nước 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

93 Lắp đặt điện nội thất 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

94 Lắp đặt thiết bị cơ khí 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 1 

95 Lắp đặt thiết bị lạnh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

96 Lập trình máy tính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 

97 
Lập trình PLC (cơ bản, 
nâng cao) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

98 Marketing online  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

99 May công nghiệp 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 4 

100 May dân dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

101 May thời trang 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 5 7 1 

102 Móc cáp treo hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
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103 Nề Hoàn thiện 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

104 Ngân hàng thương mại 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

105 Nghiệp vụ bán hàng 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 

106 Nghiệp vụ buồng 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

107 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

108 Nghiệp vụ nhà hàng 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 

109 
Nguội sửa chữa máy công 
cụ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

110 
Nuôi trồng thủy sản nước 
mặn, nước lợ 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

111 
Nuôi và phòng trị bệnh cho 
gia cầm 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

112 
Nuôi và phòng trị bệnh cho 
gia súc 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

113 Pha chế đồ uống 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

114 Phay CNC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

115 
Quản lý bán hàng và tiếp 
thị trong Khánh sạn 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

116 Quản lý bếp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

117 
Quản lý công tác An toàn-
An ninh trong Khách sạn 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

118 Quản lý dự án xây dựng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

119 
Quản lý khai thác công 
trình thuỷ lợi 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

120 Quản lý kho hàng 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

121 Quản lý khu chung cư 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

122 Quản lý toà nhà 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

123 
Quản lý và bán hàng siêu 
thị 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
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124 
Quản lý xây dựng công 
trình nông thôn 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

125 Quản trị bán hàng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 

126 
Quản trị doanh nghiệp 
(vừa và nhỏ) 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 

127 
Quản trị doanh nghiệp xây 
dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

128 Quản trị du lịch MICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

129 Quản trị khách sạn 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 3 3 0 

130 Quản trị kinh doanh  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 

131 
Quản trị kinh doanh tổng 
hợp 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

132 Quản trị mạng máy tính 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 8 6 2 

133 Quản trị nhà hàng 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 4 1 1 

134 Rô bốt công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

135 Solid work 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

136 
Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh 
và điều hòa không khí 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

137 
Sữa chữa điện thoại di 
động 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

138 Sữa chữa máy động lực 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

139 Sửa chữa máy nổ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

140 
Sửa chữa quạt, động cơ 
điện và ổn áp 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

141 Sửa chữa thiết bị may 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

142 
Sửa chữa thiết bị tự động 
hóa 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

143 
Sữa chữa và bão dưỡng 
điện lạnh ô tô 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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144 
Sửa chữa và lắp ráp máy 
tính 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 3 4 3 

145 Sửa chữa xe gắn máy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

146 Sửa chữa xe máy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

147 Tài chính doanh nghiệp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

148 Tài chính tín dụng 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

149 
Tạo dáng và chăm sóc cây 
cảnh 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

150 
Thi công điện nước công 
trình xây dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

151 
Thi công nội thất công 
trình 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

152 Thiết kế đồ họa 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 2 3 3 

153 Thiết kế nội thất công trình 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

154 
Thiết kế và lắp ráp các 
mạch đèn quảng cáo 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

155 Thiết kế thời trang 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 3 1 

156 
Thiết kế và thi công cảnh 
quan, hoa viên 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

157 
Thiết kế và thi công đường 
đô thị 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

158 Thú y 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 

159 Thực hành kê khai thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

160 
Thực hành kế toán chuyên 
nghiệp 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

161 Thực hành kế toán máy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

162 Thương mại điện tử 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 

163 Tiện 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

164 Tiện trên máy vạn năng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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165 Tin học ứng dụng 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 

166 Tin học văn phòng 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 3 2 

167 Tổ chức sự kiện  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

168 
Triển khai bản vẽ kỹ thuật 
song ngữ 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

169 Trồng rau an toàn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

170 Trồng và chăm sóc cây hoa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

171 Truyền thông và mạng MT  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 

172 Tự động hoá công nghiệp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

173 Vận hành cần, cầu trục 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 

174 Vận hành máy cẩu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

175 Vận hành máy đào - xúc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

176 Vận hành máy lu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

177 Vận hành máy nâng hàng 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

178 
Vận hành máy thi công 
nền 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

179 Vận hành máy ủi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

180 
Vận hành sửa chữa thiết bị 
lạnh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

181 
Vận hành và sữa chữa máy 
nông nghiệp 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

182 
Vận hành và sửa chữa 
trạm bơm điện 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

183 Vận hành xe nâng 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

184 
Vật liệu và cấu kiện xây 
dựng 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

185 
Vẽ và thiết kế trên máy 
tính 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

186 Xây dựng cầu đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
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187 
Xây dựng công trình hạ 
tầng nông thôn 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

188 
Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

189 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

190 Xử lý dữ liệu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 

191 
Xử lý nước thải công 
nghiệp 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 

Tổng 37 49 27 24 58 22 26 24 34 24 30 355 212 187 171 

 


